
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

1 Trần Hữu Bảy Ấp 3 - Tiến Hưng

2 Lê Thị Thu Hằng Ấp 7 - Tân Thành

3 Đặng Quang Trung KP. Xuân Bình - Tân Bình

4 Đặng Bá Thanh KP. Xuân Bình - Tân Bình

5 Nguyễn Thanh Đồng Ấp 8 - Tân Thành

6 Vũ Ngọc Lưu Ấp 6 - Tân Thành

7 Trần Thị Lan Kp. Phước Hòa - Tân Thiện

8 Đào Huy Dương

9 Nguyễn Tiến Chung Ấp 2 - Tân Thành

10 Bùi Thị Mùi Bưng C - Tân Thành

11 Nguyễn Đình Phú DT741 - Tân Lập

12 Phan Thị Hương Ấp Cầu Rạc - Tân Phước

13 Võ Thị Tứ kp. Thắng Lợi - TT Tân Phú

14 Lê Văn Huế Ấp Thái Dũng - Tân Tiến

15 Bùi Viết Nam Ấp 3 - Đồng Tiến

16 Hồ Quốc Hưng Pa Pếch -Tân Hưng

17 Hoàng Văn Thơ Ấp Thái Dũng - Tân Tiến

18 Đỗ Văn Thụ kp. Tân Liên - TT Tân Phú

19 Lê Quý Minh Ấp Cây Điệp - Tân Phước

20 Nguyễn Thị Mỹ Hương Ấp Cây Điệp - Tân Phước

21 Nguyễn Thị Hợi Ấp Thạch Màng - Tân Lợi

22 Đoàn Thị Thu Hồng Ấp Suối Nhung - Tân Hưng

23 Lê Đăc Thư Ấp Hiếu Cảm - TT Chơn Thành

24 Nguyễn Văn Trung Ấp 6 - Minh Lập

25 Nguyễn Văn Cầu Ấp 4 - Nha Bích

26 Hồ Thị Thu Mỹ Hưng - Thành Tâm

27 Võ Đây Thôn 3 - Đoàn Kết

28 Nguyễn Văn Vui Thôn 3 - Đoàn Kết

29 Nguyễn Tấn Trí Thức Thôn 3 -Thống Nhất

30 Bùi Văn Vĩnh Thôn 3 - Minh Hưng

31 Hoàng Thị Xâm Thôn 2 - Bình Minh

32 Huỳnh Văn trâm Thôn 3 - Đoàn Kết

33 Nguyễn Văn Trọng Thôn 2 - Nghĩa Trung

34 Nguyễn Văn Thành Thôn 4 - Thống Nhất

35 Nguyễn Mạnh Linh Thôn 6 - Đức Liễu

36 Ngô Thị Tuyết Nga Thôn 3 - Nghĩa Trung

37 Phạm Văn Tuấn Thôn 3 - Thống Nhất

38 Nguyễn Thị Sen Thôn 3 - Thống Nhất

39 Nguyễn Văn Nghĩa Thôn 5  - Đồng Nai

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI
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HUYỆN ĐỒNG PHÚ
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HUYỆN BÙ ĐĂNG



40 Lê Đình Dũng Thôn 7  - Đồng Nai

41 Nguyễn Khánh Tân Thôn 3 - Đoàn Kết

42 Nguyễn Quốc Cường Thôn 3 - Minh Hưng

43 Hồ Thị Vân Anh Thôn Phú Nguyên - Phú Riềng

44 Đặng Đình Tiến Thôn Phú Tân - Phú Riềng

45 Bùi Thị Thu Thôn Phú Tân - Phú Riềng

46 Nguyễn Văn Thanh Thôn 4 - Long Tân

47 Nguyễn Văn Hiếu Thôn Phú Tân - Phú Riềng

48 Trịnh Duy Phiên Thôn Tân Lực - Bù Nho 

49 Trần Quốc Văn Ấp Trung Sơn - Thanh An

50 Trần Ngọc Huệ Ấp Trung Sơn - Thanh An

51 Lê Xuân Bình Ấp An Quý - Thanh An

52 Nguyễn Sỹ Văn Ấp Trung Sơn - Thanh An

53 Nguyễn Văn Hiệu Ấp Thanh Trung - Thanh Lương

54 Nhữ Đình Mạnh Ấp Thanh Kiều - Thanh Lương

55 Bùi Văn Vĩnh Ấp Vườn Rau - Thanh Phú

56 Trần Thị Ngọc Hoa Ấp Bình An - An Lộc

57 Hà Văn Phong Ấp Bù Tam -Lộc Quang

58 Nguyễn Văn Dũ Ấp Bồn Xăng - Lộc Quang

59 Huỳnh THị Hồng Ấp Vườn Bưởi - Lộc Thiện

60 Nguyễn Anh Tuấn Ấp 1B - Lộc Tấn

61 Nguyễn Hoài Tâm Ấp 5A - Lộc Tấn

62 Nguyễn Minh Tiến Ấp Ka liêu - Lộc Thành

63 Lại Văn Phúc Ấp 1- TT Lộc Ninh

64 Trần Duy An KP. Ninh Thịnh - Tt Lộc Ninh

65 Đỗ Tất Canh Ấp Bồn Xăng - Lộc Quang

66 Vũ Văn Kiên Ấp Bồn Xăng - Lộc Quang

67 Ngô Hoài Long Ấp 11B - Lộc Thiện

68 Hoàng Văn Vũ Hoàng Ấp 7 -Lộc Thái

69 Nguyễn Hồ Mẫn Quân  xã Lộc Tấn

70 Nguyễn Văn Chính Ấp 5B - Lộc Tấn

71 Võ Thị Hồng Loan Ấp 1 - Lộc Hưng

72 Tăng Min Tú Ấp Vườn Bưởi - Lộc Thiện

73 Lê Ngọc Thọ KP.3 - Phước Bình

74 Ngô Quốc Thu Thôn Phước Trung - Phước Bình

75 Lê Cẩm Phương KP.1 - Phước Bình

76 Trần Văn Kiệt Thôn Phước Quả - Phước Tín

77 Tô Bảo Thành KP.3 - Phước Bình

78 Ngô Trọng Khánh Thôn Đức Lập - Phú Nghĩa

79 Bùi Văn Linh Thôn 7 - Đăk Ơ

80 Lê Văn Tuấn Thôn Bù Gia Phúc 2 - Phú Nghĩa

81 Lê Ngọc Huy Thôn Tân Lập - Phú Nghĩa

82 Đặng Thị Kim Dung Thôn Đăk Lim - Đăk Ơ

83 Nguyễn Công Chính Thôn Bù Xia - Đăk Ơ

84 Nguyễn Thị Minh Hải Thôn 2 - ĐaKia

HUYỆN PHÚ RIỀNG

HUYỆN HỚN QUẢN

THỊ XÃ BÌNH LONG

HUYỆN LỘC NINH

THỊ XÃ PHƯỚC LONG

HUYỆN BÙ GIA MẬP



85 Lê Hữu Quyền Đức Lập - Phú Nghĩa

86 Trần Hoàng Thái Chợ xã Đăk Ơ

87 Huỳnh Văn Dũng Bình Lợi - Phước Minh

88 Nguyễn Tiến Nam Tân Lập - Phú Nghĩa

89 Phan Văn Hà Đăk Lim - Đăk Ơ

90 Phạm Văn Tú Tân Lập - Tân Thành

91 Nguyễn Văn Bát Thanh Sơn - Thanh Bình

92 Đỗ Hữu Đức Tân Lợi - Tân Thành

93 Ngô Văn Diện Tân Hòa - Tân Tiến

94 Đặng Thùy Trang Tân Tiến

95 Lưu Minh Trí Kp. Thanh Bình - Thanh Bình

96 Vũ Tấn Hưng Thanh Thủy -  Thanh Bình

97 Trương Quang Phát Ấp Trung Sơn - Thanh Bình

98 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Tân Bình - Tân Tiến

HUYỆN BÙ ĐỐP



Stt Tên chủ cơ sở Địa chỉ Hành vi vi phạm Số tiền xử phạt

1
Đặng Quang Trung P. Tân Bình - TP. Đồng Xoài kinh doanh phân bón vi phạm nhãn hàng 

hóa 500,000                 

2
Ngô Trọng Khánh Phú nghĩa - Bù Gia Mập Giấy CN buôn bán bán thuốc BVTV hết 

hạn 1,500,000              

3
Đào Huy Dương Tân Thành - Đồng Xoài Không có giấy CN buôn bán bán thuốc 

BVTV 4,000,000              

4
Ngô Văn Trọng Nghĩa Trung - Bù Đăng

bán thuốc BVTV chung với thuốc Y tế 3,000,000              

5
Bùi Thị Mùi Tân Thành - Đồng Xoài

kinh doanh phân bón có chất lượng 

không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật tương 

ứng 3,750,000              

6
Nguyễn Văn Hiệu Thanh Lương - Bình Long

kinh doanh phân bón có chất lượng 

không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật tương 

ứng 7,500,000              

7
Trần Thị Lan Phước Thiện - Đồng Xoài

kinh doanh phân bón có chất lượng 

không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật tương 

ứng 8,000,000              

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CƠ SỞ  KINH DOANH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VI PHẠM VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT 

LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÂ BÓN, THUỐC BVTV

(Ban hành kèm theo Kết luận số 07/KL-SNN-TTr  ngày 19/9/2022  của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)



8
Hồ Quốc Hưng Tân Hưng - Đồng Phú

kinh doanh phân bón có chất lượng 

không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật tương 

ứng 7,500,000              

9
Bùi Thị Thu Phú Riềng - Phú Riềng

kinh doanh phân bón có chất lượng 

không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật tương 

ứng 1,750,000              

10
Huỳnh Văn Dũng Phước Minh - Bù Gia Mập

kinh doanh phân bón có chất lượng 

không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật tương 

ứng 3,250,000              

11
Ngô Văn Diện Tân Tiến - Bù Đốp

kinh doanh phân bón có chất lượng 

không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật tương 

ứng 1,750,000              

12
Nguyễn Văn Trung Minh Lập - Chơn Thành

kinh doanh phân bón có chất lượng 

không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật tương 

ứng 1,750,000              

13
Võ Thị Hồng Loan Lộc Hưng - Lộc Ninh

kinh doanh phân bón có chất lượng 

không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật tương 

ứng 4,000,000              

48,250,000            Tổng


